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 TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN VĨNH LINH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   TỈNH QUẢNG TRỊ 

Bản án số: 32/2023/HS-ST 

      Ngày 30/11/2023 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Chung. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Ngọc Thành; 

                                           Ông Nguyễn Viết Hải. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Hoàng Dương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Vĩnh Linh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Lệ Quyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Vĩnh Linh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

29/2023/TLST-HS ngày 13/10/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

30/2023/QĐXXST-HS ngày 17/11/2023 đối với bị cáo:  

Nguyễn Đình H ( Tên gọi khác: Vàng ) , sinh ngày 19 tháng 9 năm 1993 tại 

Quảng Trị; Nơi cư trú: Thôn L C Ph, xã H Th, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; 

Nghề nghiệp: Không nghề; Trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đình H (đã chết) con bà 

Nguyễn Thị T; bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không;  

Nhân thân: Ngày 24/01/2016 bị Công an xã Vĩnh Lâm xử phạt vi phạm hành 

chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản; Ngày 22/11/2016, bị Tòa 

án nhân dân huyện Vĩnh Linh xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 

23/5/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Gio Linh xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”.  

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh từ ngày 01/6/2023 cho 

đến nay, có mặt.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1965; 

Địa chỉ: Th L C Ph, xã H Th, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, có mặt. 

Người làm chứng: 

- Anh Hoàng Văn L, sinh năm 1991;  

Địa chỉ: Thôn HB, xã VH, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt. 

- Nguyễn Tiến Kh, sinh năm 1998;  

Địa chỉ: Thôn T A, xã V Gi, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị . Vắng mặt. 

- Lê Chí C, sinh năm 1999;  

Địa chỉ: Thôn H B, xã VH, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Nguyễn Đình H là người sử dụng ma túy tổng hợp. Để có ma túy sử dụng, H 

mua ma túy về bán lẻ thu lợi nhuận phục vụ việc sử dụng ma túy và tiêu xài cá 

nhân. Vào khoảng tháng 4/2023, thông qua các mối quan hệ xã hội biết được tại 

Khu vực Dốc Miếu - Gio Linh có người đàn ông bán ma túy (H không biết tên và 

địa chỉ) nên đã nhiều lần liên hệ mua ma túy của người này mỗi lần 2.000.000 đồng 

thì người đó bán cho H 100 viên ma túy (H không nhớ đã mua bao nhiêu lần). Lần 

gần nhất vào khoảng 21 giờ ngày 29/5/2023, H điều khiển xe mô tô hiệu Winner, 

biển kiểm soát 74L1-366.63 từ nhà mình đi gặp người đàn ông đó hỏi mua 

2.000.000 đồng, thì người này đồng ý và bán cho H 100 viên ma túy (gồm 99 viên 

nén màu hồng và 01 viên nén màu xanh) bỏ trong túi nilon trong suốt có đường 

khóa bằng nhựa. Sau khi mua được ma túy, H đem về nhà cất giấu để bán lại cho 

các con nghiện trên địa bàn, H đã bán cho nhiều đối tượng và chỉ nhớ cụ thể:  

Lần1: Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 30/5/2023, Hoàng Văn L (trú tại thôn H 

B, xã VH, huyện Vĩnh Linh) nhắn tin từ Zalo của L đến Zalo của H (số điện thoại 

0386.679.345) hỏi mua 200.000 đồng ma túy, H điện thoại Zalo lại cho L đồng ý 

bán và yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng MBbank số 95278797879 của 

H. Khi nhận được tiền, H lấy 04 viên ma túy gói trong một túi nilon trong suốt và 

điều khiển xe mô tô Winner biển kiểm soát 74L1-366.63 đến trước cổng nhà Lĩnh 

chờ Lĩnh đi ra thì vứt 04 viên ma túy ở đó rồi điều khiển xe về nhà mình. L nhặt ma 

túy đưa vào nhà sử dụng. 

Lần 2: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30/5/2023, Nguyễn Tiến Kh (trú tại xã 

Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh) gọi điện thoại từ số thuê bao 0367044555 cho H hỏi 

mua 300.000 đồng ma túy. H gói 06 viên ma túy vào túi nilon rồi quấn lại và đi ra 

trước cổng đứng đợi. Khoảng 15 phút sau, Kh đến và đưa cho H 300.000 đồng 

(gồm 03 tờ mệnh giá 100.000 đồng), khi nhận tiền thì H giao gói nilon chứa 06 

viên ma túy cho Khoa.  

Lần 3: Vào lúc 22 giờ ngày 31/5/2023, Lê Chí C (trú tại thôn H B, xã Vh H, 

huyện Vĩnh Linh) gọi điện thoại từ số 0333945964 đến số 0386679345 của H để 

hỏi mua 400.000 đồng ma túy. Vì trước đó Công đã chuyển trước 200.000 đồng để 

mua ma túy nhưng H chưa có nên lần này H chỉ yêu cầu Công chuyển tiền qua tài 

khoản ngân hàng MBbank 200.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, H lấy 08 viên ma 

túy bỏ vào trong túi nilon màu hồng rồi bỏ trên khối bê tông có đục lỗ để cắm cờ 

trước cổng nhà mình, một lúc sau Công đến lấy số ma túy đó.  

Đến ngày 01/6/2023, còn lại 15 viên ma túy từ số ma túy mua ngày 

29/5/2023, H đã sử dụng 02 viên tại nhà mình còn lại 13 viên ma túy được bọc 

trong gói nilon trong suốt để trong ví da màu nâu bỏ vào túi quần bên phải đang 

mặc trên người mục đích ai hỏi mua thì bán. Khi điều khiển xe mô tô đi ngang qua 

UBND xã Vĩnh Hòa thì va chạm với hai người đi xe đạp điện, lực lượng Công an 

huyện Vĩnh Linh đến hiện trường làm việc và yêu cầu kiểm tra, nhận thức được 

hành vi của mình H tự nguyện giao nộp 13 viên nén (gồm 12 màu hồng, 01 viên 

màu xanh) được cất giấu trong người. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập biên bản 
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phạm tội quả tang đối với Nguyễn Đình H, thu giữ và niêm phong toàn bộ toàn bộ 

số ma túy trên. 

Bản giám định số 540/KL-KLGĐ ngày 06/6/2023 của Phòng kỹ thuật hình 

sự - Công an tỉnh Quảng Trị kết luận:  

12 viên nén màu hồng được niêm phong trong phong bì ký hiệu MT gửi đến 

giám định có khối lượng 1,1757 g là ma túy Methamphetamine. 

 01 viên viên nén màu xanh được niêm phong trong phong bì ký hiệu MT gửi 

đến giám định có khối lượng 0,0978 g. Không tìm thấy chất ma túy trong viên nén 

màu xanh gửi đến giám định. 

 Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục IIC, STT: 247 Nghị 

định 57/2022/NĐ - CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ. 

Cáo trạng số 30/CT-VKS-VL ngày 12/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Vĩnh Linh truy tố bị cáo Nguyễn Đình H ( Vàng) về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh giữ nguyên 

Quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Đình H( Vàng) về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự, và đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng  điểm b khoản 2 Điều 251, điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

38, Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Đình H từ 05 năm đến 05 năm 06 

tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 01/6/2023;  Đề nghị áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 1 và khoản 2 Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự: Tịch thu và tiêu hủy:  1,0921g ma túy còn lại sau giám định, là 

ma túy Methamphetamine; được đóng gói niêm phong, mã số ký hiệu PS3 2153007 

và đóng dấu của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị;  01 (một) chai 

nhựa trong suốt, trên thân chai có đục 01 lỗ tròn và 01 ví da màu nâu. 

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại OPPO A16K màu đen, số 

IMEI 1: 862052050035698 máy sử dụng 02 sim, sim 01 Viettel số 0386679345, sim 

Viettel 02 số 0364499452. 
+ Trã lại cho bị cáo Nguyễn Đình H  01 điện thoại SamSung Galaxy Mo2 

màu đen, số IMEI 1: 350711262661570, số IMEI 2: 350711262661571 máy sử 

dụng sim Viettel số 0862934831; Trã lại cho gia đình bà Nguyễn Thị T; 01 xe mô 

tô nhãn hiệu HON DA số loại Winerx biển kiểm soát 74L1-366.63 kèm theo 01 

giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy mang tên Nguyễn Đình H. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo H. 

Nói lời sau cùng bị cáo nhận thấy việc làm của bản thân là sai, vi phạm 

pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng cho bị cáo được 

hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về cùng gia đình. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]  Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra huyện Vĩnh Linh, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 
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tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những người tham gia tố 

tụng khác không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo đã có đủ cơ 

sở khẳng định: Ngày 01/6/2023, Nguyễn Đình H đi xe mô tô gây tai nạn tại xã Vĩnh 

Hòa, huyện Vĩnh Linh, khi lực lượng chức năng tiến hành xử lý hiện trường việc vi 

phạm giao thông, thì H đã tự khai nhận đang cất giữ ma túy để bán cho những 

người nghiện ma túy trên địa bàn có nhu cầu sử dụng và bị cáo đã bán nhiều lần 

nhưng chỉ nhớ cụ thể các lần như sau: Vào ngày 30/5/2023, bán cho Hoàng Văn 

Ltrú tại thôn H B, xã Vĩnh H, huyện Vĩnh Linh 04 viên ma túy với giá 200.000 

đồng ma túy. Ngày 30/5/2023, bán cho Nguyễn Tiến Kh trú tại xã Vĩnh Giang, 

huyện Vĩnh Linh 06 viên ma túy giá 300.000 đồng. Ngày 31/5/2023, bán cho Lê 

Chí C trú tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh 08 viên ma túy với giá 

400.000 đồng. Kết luận giám định số 12 viên nén màu hồng được niêm phong trong 

phong bì ký hiệu MT gửi đến giám định có khối lượng 1,1757g là ma túy 

Methamphetamine. Hành vi trên của Nguyễn Đình H  có đủ căn cứ để xét xử bị cáo 

về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự. Điều luật quy định: “Người nào mua 

bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm”.  

[3] Về tính chất mức độ của hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt đối với bị cáo: Hội đồng 

xét xử thấy rằng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Xét thấy: Hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến chế 

độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh hưởng đến tình 

hình trật tự, trị an trên địa bàn mà còn gây tác hại cho sức khỏe của con người, làm 

suy thoái nhân cách, phẩm giá, phá hoại cuộc sống yên vui của gia đình, gây khó 

khăn về kinh tế, tiêu hao tiền bạc... Vì vậy, cần phải xét xử bị cáo với mức án 

nghiêm minh để cải tạo, giáo dục, đồng thời góp phần đấu tranh phòng ngừa tội 

phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy đang có chiều hướng diễn biến ngày càng phức 

tạp trên địa bàn.  

 Tuy nhiên thấy rằng: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo 

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Việc bị cáo 

ăn năn hối cải là tình tiết đáng kể trong vụ án thể hiện việc khi tai nạm xảy ra cơ 

quan chức năng đang làm việc về vấn đề này thì bị cáo đã khai nhận hành vi cất giữ 

ma túy để mua bán của mình. Ngoài ra, bị cáo đã tự thú hành vi mua bán trước đó 

của mình. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh trai bị cáo bị bệnh tâm thần, 

mẹ của bị cáo là bà Nguyễn Thị T bị nhiễm độc giáp với bướu lan tỏa, ông nội của 

bị cáo là thương binh hạng 4/4, ông ngoại được Nhà nước tặng thưởng Huy chương 

kháng chiến hạng Nhất. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm r, s khoản 1, khoản 2  Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên cân nhắc xem 
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xét áp dụng cho bị cáo thêm Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo dưới khung 

hình phạt nhưng phải đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Bị cáo hiện không có nghề nghiệp ổn định mẹ bị bệnh nặng, anh trai  bị bệnh 

tâm thần nên không xem xét áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[4] Áp dụng biện pháp ngăn chặn: Căn cứ  Điều 329 của Bộ luật tố tụng hình 

sự, Hội đồng xét xử ban hành Quyết định tạm giam đối với bị cáo để đảm bảo thi hành 

án. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

- Số ma túy còn lại sau giám định là 1,0921g là Methamphetamine. Ma túy là vật 

Nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành nên tịch thu và tiêu hủy.    

- 01 (một) chai nhựa trong suốt, trên thân chai có đục 01 lỗ tròn và 01 ví da 

màu nâu không có giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy. 

Trong khi thực hiện hành vi phạm tội Nguyễn Đình H sử dụng  01 điện thoại 

OPPO A16K màu đen, số IMEI 1: 862052050035698 máy sử dụng kèm 02 thẻ sim 

số 0386679345 và số 0364499452, xét thấy  máy điện thoại đang còn giá trị sử dụng 

nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. Riêng 01 điện thoại SamSung Galaxy Mo2 

màu đen, số IMEI 1: 350711262661570, số IMEI 2: 350711262661571 kèm thẻ 

sim 0862934831 của bị cáo sử dụng nhưng không dùng vào việc phạm tội nghĩ cần 

trã lại cho bị cáo. 

- Xe mô tô nhãn hiệu mô tô nhãn hiệu Winnerx biển kiểm soát 74L1-366.63, 

cùng giấy chứng nhận đăng ký mang tên Nguyễn Đình H. Theo như bị cáo H khai 

và trình bày của mẹ bị cáo mặc dù xe mô tô biển số 74L1 – 366.63 đăng ký tên của 

bị cáo nhưng trong đó toàn bộ số tiền của bà Tư  (Mẹ bị cáo) đứng ra mua  xe và 

nhờ H đứng tên hộ, đây cũng là phương tiên đi lại duy nhất trong gia đình của bị 

cáo, trong lúc bị cáo sử dụng lấy xe đi làm, bà Tư không biết H dùng vào việc 

phạm tội  nên thiết nghĩ cần trã lại  cho gia đình bà Tư là đúng quy định của pháp 

luật. 

 [7] Các vấn đề khác trong vụ án: 

 Đối với người đàn ông mà Nguyễn Đình H liên lạc để mua ma túy, cơ quan 

cảnh sát điều tra không xác định được nhân thân cũng như địa chỉ của người này 

nên không có cơ sở để xem xét. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  
 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình H ( Vàng) phạm tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 38       của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đình H ( Vàng) 04 ( 

Bốn) năm 06 ( Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

01/6/2023. 

2. Về xử lý vật chứng:   
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Áp dụng điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 1 và 

khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tịch thu và tiêu hủy:  

+ 1,0921g ma túy còn lại sau giám định, là ma túy Methamphetamine; được 

đóng gói niêm phong, mã số ký hiệu PS3 2153007 và đóng dấu của phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Trị..    

+ 01 (một) chai nhựa trong suốt, trên thân chai có đục 01 lỗ tròn và 01 ví da 

màu nâu. 

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 

+ 01 điện thoại OPPO A16K màu đen, số IMEI 1: 862052050035698 máy sử 

dụng 02 sim, sim 01 Viettel số 0386679345, sim Viettel 02 số 0364499452. 

+ Trã lại cho bị cáo Nguyễn Đình H  01 điện thoại SamSung Galaxy Mo2 

màu đen, số IMEI 1: 350711262661570, số IMEI 2: 350711262661571 máy sử 

dụng sim Viettel số 0862934831;  

+ Trã lại cho gia đình bà Nguyễn Thị T; 01 xe mô tô nhãn hiệu HON DA số 

loại Winerx biển kiểm soát 74L1-366.63 kèm theo 01 giấy chứng nhận đăng ký mô 

tô, xe gắn máy mang tên Nguyễn Đình H. 

Các vật chứng trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh 

theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/10/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện Vĩnh Linh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh. 

3. Án phí: Áp dụng Điều 135,136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án”, 

buộc Nguyễn Đình H ( Vàng) phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan  có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉnh Quảng Trị;                         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND huyện Vĩnh Linh; 

- Công an huyện Vĩnh Linh; 

-Chi cục huyện Vĩnh Linh;                                             Hoàng Văn Chung 
- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu văn thư. 

 

     


